
LỚP: 10A01 GVCN:

Môn tự chọn: Môn chuyên đề: Toán, Lý, Hóa

STT Họ và đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Trường THCS

1 Hồ Thị Lan Anh 16/09/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

2 Võ Trâm Anh 22/12/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

3 Nguyễn Quang Cảnh 17/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

4 Nguyễn Đức Hải Đăng 16/02/2010 Nam Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

5 Trần Tiến Đạt 06/08/2010 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa Krông Năng- - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

6 Nguyễn Thị Thu Đức 14/02/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

7 Võ Nhật Đức 29/10/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

8 Nguyễn Việt Dũng 30/01/2010 Nam Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

9 Dương Hoàn Hảo 18/05/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

10 Hà Thị Xuân Hương 18/11/2010 Nữ Thái Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

11 Nguyễn Phương Linh 19/06/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

12 Trần Thị Hà Linh 31/12/2009 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

13 Đoàn Thị Mai Loan 23/01/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

14 Đoàn Nguyễn Thanh Mẫn 22/07/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

15 Nguyễn Văn Hùng Mạnh 20/02/2010 Nam Kinh Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

16 Nguyễn Thị Hà My 17/09/2010 Nữ Kinh Đội 3 NT Đliê Ya, Đliê Ya-Krông Năng-Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

17 Lương Hoàng Khánh Ngân 14/11/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

18 Nguyễn Thanh Ngân 12/02/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

19 Tống Thị Hồng Ngọc 03/02/2010 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

20 Lê Trọng Nguyên 12/02/2010 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa TX Buôn Hồ Trường THCS Trần Phú

21 Trương Công Nguyên 17/02/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

22 Trương Thị Thảo Nguyên 14/02/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

23 Ngô Phương Nhàn 13/02/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

24 Võ Thị Thanh Nhàn 23/03/2010 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

25 Hoàng Minh Nhật 18/01/2010 Nam Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

26 Trần Thị Quỳnh Như 22/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

27 Trần Thị Cẩm Nhung 24/03/2010 Nữ Kinh Tp Quảng Ngãi - Quảng Ngãi Trường THCS Nguyễn Du

28 Nguyễn Minh Phú 15/06/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

29 Phạm Thị Thu Phương 02/01/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

30 Nguyễn Thị Bích Phượng 15/08/2010 Nữ Kinh Tp Quảng Ngãi - Quảng Ngãi Trường THCS Nguyễn Du

31 Lê Khánh Thi 10/09/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

32 Võ Nhật Thiên 09/01/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

33 Nguyễn Trường Thọ 22/04/2010 Nam Kinh BV Đa Khoa - Quảng Ngãi Trường THCS Trần Phú

34 Nguyễn Thị Anh Thư 21/02/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

35 Phan Thị Như Thương 15/07/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

36 Nguyễn Oanh Toản 12/05/2010 Nam Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

37 Hồ Thị Thanh Uyên 30/06/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

38 Nguyễn Thu Uyên 10/02/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

39 Nguyễn Thanh Vân 19/05/2010 Nữ Kinh Đông Hưng - Thái Bình Trường THCS Nguyễn Du

40 Đặng Hoàng Hải Vy 05/12/2010 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa Trường THCS Nguyễn Du
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LỚP: 10A02 GVCN:

Môn tự chọn: Môn chuyên đề: Toán, Lý, Hóa

STT Họ và đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Trường THCS

1 Nguyễn Sỹ Bảo An 10/03/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

2 Vũ Nguyễn Diệp Anh 08/02/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

3 Tô Gia Bảo 06/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

4 Trần Văn Gia Bảo 17/11/2010 Nam Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

5 Nguyễn Nho Quang Bình 17/09/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

6 Đặng Thị Kim Chi 29/05/2010 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

7 Lê Đình Minh Chí 04/10/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS và THPT Đông Du

8 Võ Tá Thành Danh 31/01/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

9 Phạm Thị Ngọc Diễm 10/01/2010 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

10 Đoàn Quốc Đồng 24/02/2010 Nam Kinh TX Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

11 Tạ Anh Đức 06/06/2010 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

12 Nguyễn Vũ Duy 10/06/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

13 Trần Trọng Hải 27/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

14 Huỳnh Diễm Hằng 19/06/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

15 Nguyễn Thị Thanh Hằng 08/01/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

16 Trần Quốc Hào 26/03/2010 Nam Kinh Phú Lộc, Kông Năng- Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

17 Mai Đức Hiệp 21/02/2010 Nam Kinh TX Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

18 Nguyễn Thái Hòa 21/09/2010 Nam Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

19 Trương Văn Hoàng 21/04/2009 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

20 Bùi Quang Huy 17/06/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

21 Lê Duy Khoa 29/09/2010 Nam Kinh Buôn Hồ, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

22 Nguyễn Thị Hoàng Linh 09/04/2010 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Ninh Trường THCS Trần Phú

23 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/06/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

24 Nguyễn Minh Ngọc 04/06/2010 Nam Kinh TX Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

25 Nguyễn Đức Nhật 02/12/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

26 Hoàng Quỳnh Như 23/08/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

27 Bùi Đức Phát 20/11/2010 Nam Kinh Buôn Hồ, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

28 Nguyễn Đình Quân 14/07/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

29 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12/05/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

30 Nguyễn Tuấn Tài 29/06/2010 Nam Kinh Yên Dũng - Bắc Giang Trường THCS Trần Phú

31 Lê Thanh Thái 03/06/2010 Nam Kinh EaTân - Krông Năng- Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

32 Hà Thị Anh Thư 02/02/2010 Nữ Thái Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

33 Nguyễn Thị Minh Thư 29/01/2009 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

34 Đoàn Thị Đoan Trang 14/05/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

35 Hoàng Thị Mai Trang 01/05/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

36 Trương Thị Thùy Trang 25/09/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

37 Hà Văn Tùng 24/09/2010 Nam Kinh Bệnh viện Thiện Hạnh - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

38 Trương Thị Tường Vi 15/09/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

39 Nguyễn Hoàng Thiên Vũ 13/05/2010 Nam Kinh Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

40 Phan Thị Tường Vy 26/03/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du
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LỚP: 10A03 GVCN:

Môn tự chọn: Môn chuyên đề: Toán, Lý, Hóa

STT Họ và đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Trường THCS

1 Hoàng Ngọc An 03/06/2010 Nam Kinh Tp Buôn Ma Thuột Trường THCS Trần Phú

2 Phạm Hữu Hoài An 09/11/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

3 Bùi Trần Bảo Anh 24/02/2010 Nữ Kinh Trạm Y tế xã Đliê Ya, Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

4 Nguyễn Lê Tuấn Anh 11/12/2010 Nam Kinh Trạm Y tế xã Đliê Ya, huyện Kông Năng- Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

5 Lê Đức Bảo 17/02/2010 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Trường THCS Ama Trang Lơng

6 Nguyễn Công Bình 15/09/2010 Nam Kinh Bênh viện đa khoa Cưkuin, Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

7 Ma Văn Chương 03/01/2010 Nam Tày Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

8 Trần Hoàng Đạt 16/04/2010 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

9 Trần Tiến Đạt 02/05/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

10 Võ Văn Đạt 07/08/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

11 Đinh Thị Mỹ Duyên 27/07/2010 Nữ Kinh Bệnh viện Cát Tường Buôn Hồ - Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

12 Nguyễn Đình Giáp 17/10/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

13 Võ Hồng Viết Hải 08/04/2010 Nam Kinh Buôn Hồ, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

14 Nguyễn Thị Ngọc Hân 31/07/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

15 Lê Thị Thúy Hằng 02/06/2010 Nữ Kinh Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

16 Nguyễn Thanh Hằng 16/08/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

17 Lê Hoàng Huy 11/08/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

18 Trần Đức Khoa 18/02/2010 Nam Kinh Thủ Đức - Hồ Chí Minh Trường THCS Nguyễn Du

19 Nguyễn Hoàng Lâm 26/09/2010 Nam Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

20 Nguyễn Thùy Linh 27/03/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

21 Nguyễn Thị Trà My 09/04/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

22 Nguyễn Thị Yến Nhi 24/02/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

23 Nguyễn Thị Ý Như 13/01/2010 Nữ Kinh TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

24 Lương Âu Thuận Phát 18/12/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

25 Nguyễn Thủy Phú 11/12/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

26 Võ Thị Hồng Phước 10/07/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

27 Chu Thị Khánh Phương 13/08/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

28 Ngô Thị Thanh Tâm 04/04/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

29 Trương Văn Thành 22/04/2010 Nam Thái Krông Năng - Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Trãi

30 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/11/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

31 Trương Thị Anh Thư 12/04/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

32 Lường Thị Thu Thủy 15/11/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

33 Vũ Đình Tiến 15/01/2010 Nam Kinh Bệnh viện Từ Dũ - Quận 1 -TP Hồ Chí Minh Trường THCS Trần Phú

34 Nguyễn Huyền Trang 07/08/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

35 Phan Trần Minh Tú 17/06/2010 Nam Kinh Bệnh viện huyện Kông Năng- Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

36 Nguyễn Trần Nhật Tuấn 05/01/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

37 Lê Cao Tường Vi 21/10/2010 Nữ Kinh Trạm Y tế xã Đliêa, huyện Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

38 Hồ Đức Việt 25/12/2009 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

39 Long Quốc Việt 20/08/2010 Nam Nùng Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

40 Nguyễn Bảo Yến 23/09/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập
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LỚP: 10A04 GVCN:

Môn tự chọn: Môn chuyên đề: Toán, Lý, Hóa

STT Họ và đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Trường THCS

1 Cao Xuân Bảo An 20/02/2010 Nam Kinh Bệnh viện huyện Kông Năng- Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

2 Lê Hồng Anh 28/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

3 Lý Thị Mỹ Anh 18/08/2010 Nữ Nùng Krông Năng - Đăk Lăk Trường THCS Trần Phú

4 Nguyễn Kim Anh 31/05/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

5 Tạ Duy Anh 17/02/2010 Nam Kinh Krông Năng- Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

6 Ma Quốc Cường 10/03/2010 Nam Tày Krông Năng - Đăk Lăk Trường THCS Trần Phú

7 Bùi Gia Đăng 19/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

8 Lê Duy Dũng 26/06/2010 Nam Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

9 Trần Quốc Dũng 26/02/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

10 Lê Thị Thùy Dương 13/03/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

11 Nguyễn Trà Giang 15/06/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

12 Nguyễn Trung Hậu 31/01/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

13 Nguyễn Đào Quốc Hoàng 14/03/2010 Nam Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

14 Nguyễn Minh Hoàng 04/05/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

15 Phan Văn Khải 14/07/2010 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

16 Lộc Đàm Mai Linh 06/04/2010 Nữ Tày Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

17 Nguyễn Hồng Lĩnh 01/05/2010 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

18 Ngô Văn Mạnh 04/06/2010 Nam Kinh Đức Cơ - Gia Lai Trường THCS Nguyễn Du

19 Y - Tiến - Mlô 06/04/2010 Nam Ê-đê Ea Kar, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

20 Nguyễn Thị Phương Nguyên 12/08/2010 Nữ Kinh Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

21 Nông Thị Minh Nguyệt 08/05/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

22 Trần Nguyễn Trung Quân 06/01/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

23 Bùi Thị Thanh Tâm 29/06/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

24 Nguyễn Trần Thanh Thảo 03/10/2010 Nữ Kinh Thị Xã Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

25 Nguyễn Văn Thiên 03/05/2010 Nam Kinh Nhà Bảo Sanh Cát Tường -Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đăk Lăk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

26 Trần Thị Anh Thư 23/10/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

27 Đặng Hoài Thương 28/02/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

28 Nguyễn Ngọc Huế Thương 01/04/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

29 Lê Thị Thủy Tiên 26/08/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

30 Nguyễn Bảo Toàn 06/07/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đăk Lăk Trường THCS Trần Phú

31 Hồ Thị Trinh 21/07/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

32 Hà Thị Thanh Trúc 22/01/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

33 Nguyễn Hoàng Tùng 30/07/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

34 Trương Thị Yến Vi 24/02/2010 Nữ Kinh TP Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Trường THCS Trần Phú

35 Ngô Đinh Tuấn Việt 07/01/2010 Nam Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

36 Nguyễn Danh Việt 16/03/2010 Nam Kinh Nhà bảo sanh - Cát Tường - Buôn Hồ -Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

37 Trần Phương Vy 20/06/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

38 Nguyễn Thị Như Ý 27/03/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

39 Lê Thị Hải Yến 25/08/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du
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Danh sách này có 39 học sinh

SỞ GD-ĐT ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN HUỆ (DANH SÁCH DỰ KIẾN)

Lý, Hóa, Sinh, Tin



LỚP: 10A05 GVCN:

Môn tự chọn: Môn chuyên đề: Toán, Lý, Hóa

STT Họ và đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Trường THCS

1 Nguyễn Thị An 07/11/2010 Nữ Kinh Diễn Châu, Nghệ An Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

2 Nguyễn Thị Hoài Anh 07/05/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

3 Nguyễn Thị Thu Hiền 26/10/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

4 Trần Kim Hiền 13/04/2010 Nam Nùng xã Dliê Ya, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lăk Trường THCS Ama Trang Lơng

5 Phùng Lê Hiếu 11/06/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

6 Trần Hữu Hoàng 26/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Trần Bình Trọng

7 Phạm Thị Huệ 22/01/2010 Nữ Kinh Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

8 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 02/11/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

9 Phan Đăng Huy 10/07/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

10 Đoàn Gia Khang 23/12/2009 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

11 Trần Thị Vành Khuyên 10/02/2010 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

12 Hà Hiếu Kiên 15/08/2010 Nam Kinh Buôn Hồ Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

13 Nguyễn Trần Trà My 11/03/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

14 Đinh Thị Thùy Ngân 06/01/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

15 Phan Minh Nghĩa 20/03/2010 Nam Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

16 Hà Thị Bảo Ngọc 28/04/2010 Nữ Thái Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

17 H Li Ma Niê 19/02/2010 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk Trường PT DTNT THCS Krông Năng

18 Đào Thị Kim Oanh 02/05/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

19 Đoàn Hoàng Diễm Quỳnh 24/01/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

20 Phan Thái Quỳnh 07/10/2010 Nam Kinh Buôn Hồ- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

21 Trần Ngọc Tâm 26/11/2010 Nam Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

22 Vũ Trí Thiện 25/02/2010 Nam Kinh Đliê Ya, Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

23 Lê Hồng Phúc Thịnh 27/07/2010 Nam Kinh Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Trãi

24 Chu Thị Minh Thư 23/05/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

25 Đàm Anh Thư 25/02/2010 Nữ Kinh Krông Bông - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

26 Cao Thị Hoài Thương 10/03/2010 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

27 Ngô Phương Thùy 06/10/2010 Nữ Kinh Bệnh viện huyện Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

28 Hoàng Vũ Quỳnh Trang 01/05/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

29 Ngô Nguyễn Kiều Trinh 13/09/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

30 Hoàng Bảo Tú 02/04/2010 Nam Nùng Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

31 Võ Thị Châu Tuyền 06/11/2010 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

32 Phan Đình Đắc Uy 24/03/2010 Nam Kinh Buôn Hồ, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

33 Đào Thị Phương Uyên 09/04/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

34 Hà Thị Thanh Vân 06/11/2010 Nữ Mường Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

35 Trần Thị Vinh 29/10/2010 Nữ Kinh Quỳnh Lưu, Nghệ An Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

36 Trần Phương Vy 10/11/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

37 Trương Thị Cẩm Xuyên 27/05/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

38 Hồ Thị Kim Yến 25/08/2010 Nữ Kinh Củ Chi - Tp Hồ Chí Minh Trường THCS Nguyễn Du

39 Phạm Thị Hải Yến 07/02/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập
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Danh sách này có 39 học sinh

SỞ GD-ĐT ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN HUỆ (DANH SÁCH DỰ KIẾN)

Lý, Hóa, Sinh, Tin



LỚP: 10A06 GVCN:

Môn tự chọn: Môn chuyên đề: Toán, Sinh, Hóa

STT Họ và đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Trường THCS

1 Ngô Thị Ngọc Ánh 28/06/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đăk Lăk Trường THCS Trần Phú

2 Nguyễn Nhật Ánh 24/05/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

3 Chẩu Thị Nhã Đan 20/04/2010 Nữ Tày Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

4 Nông Quốc Đạt 12/09/2010 Nam Tày Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

5 Lương Hà Duyên 01/03/2010 Nữ Mường Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

6 Trần Khúc Hạo 17/09/2010 Nam Kinh Xã Ea Tul - Krông Bông - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

7 Lê Thị Hoa 20/06/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

8 Dương Thị Lương Hoài 23/08/2010 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

9 Hoàng Thị Thanh Kiều 18/08/2010 Nữ Nùng Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

10 H - Sa Ny Mlô 21/10/2010 Nữ Ê-đê Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

11 Trương Ly Na 27/09/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

12 Nguyễn Huy Nam 18/07/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

13 Lê Nhật Ngọc 16/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

14 Nông Hoàng Bảo Ngọc 03/08/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk Trường PT DTNT THCS Krông Năng

15 Hà Thị Phương Nhung 10/02/2010 Nữ Thái Bá Thước, Thanh Hoá Trường PT DTNT THCS Krông Năng

16 H Tân Y Niê 19/12/2008 Nữ Ê-đê Ea Tóh, Krông Năng, ĐăkLăk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

17 Nguyễn Thị Mai Quý 26/11/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

18 Trần Phú Qúy 31/10/2010 Nam Kinh Bv Đa khoa Kon Tum, Kon Tum Trường THCS Ama Trang Lơng

19 Ma Thị Quyên 07/08/2010 Nữ Tày Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng Trường THCS Trần Phú

20 Trương Công Tây 08/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

21 Phạm Văn Thắng 19/02/2010 Nam Thái Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

22 Chu Phương Thảo 02/06/2010 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

23 Dương Võ Bảo Thi 04/01/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

24 Nguyễn Trần Anh Thư 18/02/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

25 Trần Thị Hoài Thương 07/04/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

26 Hà Thị Mỹ Tiên 02/01/2010 Nữ Thái Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

27 Thạch Thị Thanh Trúc 27/07/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

28 Nguyễn Tường Tú 22/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

29 Nguyễn Anh Tuấn 20/10/2010 Nam Kinh Cư Kuin, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

30 Nguyễn Mạnh Tường 16/04/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đăk Lăk Trường THCS Trần Phú

31 Nông Thị Khánh Uyên 01/01/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk Trường PT DTNT THCS Krông Năng

32 Đoàn Nguyễn Tường Vy 10/11/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

33 Nguyễn Thị Yến Vy 15/11/2008 Nữ Kinh Buôn Hồ- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

34 Nguyễn Thị Yên 05/02/2010 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

35 Dương Thị Tiểu Yến 04/06/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du
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TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN HUỆ (DANH SÁCH DỰ KIẾN)

SỞ GD-ĐT ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

Lý, Hóa, Sinh, Tin



LỚP: 10A07 GVCN:

Môn tự chọn: Môn chuyên đề: Toán, Văn, Lý

STT Họ và đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Trường THCS

1 Nguyễn Thị Hoàng Anh 08/04/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

2 Đỗ Hoàng Bảo 27/12/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

3 Hoàng Gia Bảo 17/10/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

4 Hoàng Quốc Bảo 11/09/2010 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

5 Phạm Gia Bảo 05/09/2010 Nam Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

6 Phạm Thị Thương Bình 07/04/2010 Nữ Kinh Văn Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình Trường THCS Trần Phú

7 Nguyễn Thị Thùy Chi 31/05/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đăk Lăk Trường THCS Trần Phú

8 Hà Trọng Đạt 08/01/2009 Nam Thái Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

9 Vũ Hoàng Diệu 17/12/2010 Nữ Kinh Xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ Trường THCS Ama Trang Lơng

10 Nguyễn Thị Kim Dung 18/01/2010 Nữ Tày Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

11 Bùi Văn Dưỡng 25/02/2010 Nam Kinh Quảng Xương- Thanh Hóa Trường THCS Hoàng Văn Thụ

12 Trần Ngọc Bảo Hân 15/11/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

13 Đặng Thị Thu Hiền 08/08/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

14 Trần Vũ Minh Hoàng 10/10/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

15 Ngô Quang Huy 20/09/2010 Nam Kinh Khoa sản bệnh viện huyện Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

16 Nông Lâm Khánh 19/03/2010 Nam Nùng Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

17 Trần Tuấn Kiệt 06/11/2010 Nam Kinh Ea H'Leo - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

18 Hà Khánh Linh 02/09/2010 Nữ Tày Bệnh viện đa khoa Thiện Hanh, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

19 Nguyễn Thị Hoài Linh 03/09/2010 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa huyện Yên Dũng Trường THCS Trần Phú

20 Hoàng Văn Mạnh 08/02/2010 Nam Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

21 Huỳnh Thị Kim Ngân 22/11/2010 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

22 Phùng Thị Kim Ngân 28/06/2010 Nữ Nùng Thủ Dầu Một - Bình Dương Trường THCS Nguyễn Du

23 Dương Đỗ Yến Ngọc 20/05/2010 Nữ Kinh Kỳ Anh - Hà Tĩnh Trường THCS Nguyễn Du

24 Hoàng Thị Bảo Ngọc 30/04/2010 Nữ Kinh Nhà bảo sanh Cát Tường, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

25 Phạm Nguyễn Hải Nguyên 30/01/2010 Nam Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

26 Trịnh Văn Nhân 03/05/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

27 Hoàng Thị Linh Như 12/04/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

28 Lê Thị Như 06/07/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

29 Y Thanh Niê 06/03/2010 Nam Ê-đê Buôn Hồ, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

30 Võ Thị Khánh Ny 05/03/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

31 Nguyễn Minh Quyền 21/07/2010 Nam Kinh Tp Vinh, Nghệ An Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

32 Hà Thị Thư 17/11/2010 Nữ Thái Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

33 Bùi Thị Thủy Tiên 04/11/2010 Nữ Kinh Hưng Hà - Thái Bình Trường THCS Trần Phú

34 Hồ Triệu Thùy Trâm 28/06/2010 Nữ Kinh TX Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

35 Huỳnh Thị Thu Trang 05/12/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

36 Đỗ Mạnh Trường 16/09/2010 Nam Kinh TP Buôn Ma Thuật - Đăk Lăk Trường THCS Trần Phú

37 Ma Thị Ánh Tuyết 02/06/2010 Nữ Tày Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

38 Trần Thị Tố Uyên 22/08/2010 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

39 Hoàng Anh Vũ 24/02/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

40 Lê Đinh Bảo Yến 06/03/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du
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Danh sách này có 40 học sinh

SỞ GD-ĐT ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN HUỆ (DANH SÁCH DỰ KIẾN)

Lý, Địa, GDKTPL, CNCN



LỚP: 10A08 GVCN:

Môn tự chọn: Môn chuyên đề: Toán, Văn, CNCN

STT Họ và đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Trường THCS

1 Lê Thị Thái An 06/08/2010 Nữ Kinh Trạm Y tế xã Đliê Ya, huyện Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

2 Lê Nguyễn Phương Anh 21/06/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

3 Mai Văn Anh 01/06/2009 Nam Kinh Buôn Ma Thuột- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

4 Lê Đặng Ngọc Ánh 16/04/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

5 Đàm Hoàng Thị Dương Cầm 20/08/2010 Nữ Tày Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

6 Hoàng Thị Bảo Châm 10/10/2010 Nữ Tày T.P Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Trường THCS Hoàng Văn Thụ

7 Hoàng Mạnh Cường 03/12/2009 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

8 Nông Hoàng Dương 09/05/2010 Nam Tày Krông Năng - Đăk Lăk Trường THCS Hoàng Văn Thụ

9 Trần Huyền Giang 18/02/2010 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

10 Nguyễn Mai Nguyệt Hà 09/03/2010 Nữ Tày Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

11 Nguyễn Thị Thu Hà 06/09/2010 Nữ Tày Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

12 Nông Thị Hà 10/08/2010 Nữ Tày Buôn Ma Thuột- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

13 Nông Ngọc Bảo Hân 11/05/2010 Nữ Tày Krông Năng - Đăk Lăk Trường THCS Trần Phú

14 Lê Bùi Ngọc Hằng 25/07/2010 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh - Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

15 Trần Thị Hằng 20/03/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

16 Trần Ngọc Hiền Hoài 06/01/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

17 Lê Công Hưng 09/11/2010 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

18 Lê Thị Thanh Huyền 21/02/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

19 H Ngao Mlô 03/03/2010 Nữ Ê-đê TX Buôn Hồ, Đắk Lắk Trường PT DTNT THCS Krông Năng

20 Nguyễn Thị Diễm My 29/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

21 Lê Ngọc Hiếu Ngân 12/01/2010 Nữ Kinh Cư Kuin, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

22 Hà Thị Bảo Ngọc 19/01/2010 Nữ Thái Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

23 Ngô Thị Bích Ngọc 15/02/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

24 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 20/05/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

25 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 18/07/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

26 Bùi Yến Nhi 19/08/2010 Nữ Kinh Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

27 Đỗ Nguyễn Uyên Nhi 03/05/2010 Nữ Kinh Krông năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

28 Dương Lê Yến Nhi 01/04/2010 Nữ Kinh Quảng Trạch - Quảng Bình Trường THCS Nguyễn Du

29 Lại Thị Nhi 29/07/2010 Nữ Kinh Hải Hậu - Nam Định Trường THCS Trần Phú

30 Phan Yến Nhi 05/02/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

31 H : Zi Na Niê 27/07/2010 Nữ Ê-đê Bênh viện đa khoa Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

32 Hà Văn Phương 01/04/2009 Nam Nùng Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

33 Phạm Văn Quyết 25/09/2010 Nam Kinh Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Trường THCS Ama Trang Lơng

34 Đoàn Thị Thanh Thúy 23/03/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

35 Phan Thị Phương Trinh 21/05/2010 Nữ Thái Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

36 Vũ Đình Trọng 01/02/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

37 Giáp Hoàng Tùng 19/09/2010 Nam Kinh Lục Ngạn, Bắc Giang Trường THCS Ama Trang Lơng

38 Thân Thị Tuyết 22/05/2008 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

39 Nguyễn Hoàng Diệu Uyên 01/01/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

40 Trần Thị Tố Uyên 01/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

41 Hoàng Thị Xuân 28/11/2010 Nữ Nùng EaH'leo- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

Danh sách này có 41 học sinh

SỞ GD-ĐT ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN HUỆ (DANH SÁCH DỰ KIẾN)

Lý, Địa, GDKTPL, CNCN



LỚP: 10A09 GVCN:

Môn tự chọn: Môn chuyên đề: Toán, Văn, Địa

STT Họ và đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Trường THCS

1 Mai Nhật Tâm An 06/04/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

2 Phan Văn Tài Anh 08/07/2010 Nam Kinh Khoa sản bệnh viện Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

3 Trần Gia Bảo 18/05/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

4 Nguyễn Thị Diễm Châu 07/07/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

5 Phan Diệu Châu 28/01/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

6 Phạm Nguyễn Ngọc Chiến 28/07/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

7 Nguyễn Văn Tiến Chương 02/01/2010 Nam Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

8 Nguyễn Kim Cương 28/08/2010 Nam Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

9 Nguyễn Tuấn Đạt 09/09/2009 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

10 Phan Văn Tài Em 08/07/2010 Nam Kinh Khoa sản bệnh viện Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

11 Đàm Minh Hiếu 24/08/2010 Nam Sán Chay Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

12 Vũ Văn Hiếu 14/08/2010 Nam Kinh Bênh viện đa khoa Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

13 Hoàng Thị Hồng 09/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

14 Nguyễn Xuân Hùng 03/02/2010 Nam Kinh Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT HOÀNG VIỆT

15 Tạ Nguyễn Công Khang 13/02/2010 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

16 Trần Thị Mỹ Lệ 31/12/2009 Nữ Kinh Sơn Tịnh - Quảng Ngãi Trường THCS Nguyễn Du

17 Hoàng Thu Ly 25/12/2010 Nữ Nùng Ea H'Leo- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

18 H Zenny Mlô 13/09/2010 Nữ Ê-đê Ea Tóh, Krông Năng, Đắk Lắk. Trường TH & THCS Hà Huy Tập

19 Phạm Hữu Ngọc Nhân 16/04/2008 Nam Kinh Xuân Lộc - Đồng Nai Trường THCS Nguyễn Du

20 Bùi Lộc Thanh Phong 06/04/2010 Nam Thái Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

21 Lê Thị Phương 25/05/2010 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

22 Đỗ Nguyễn Tiến Quân 24/12/2010 Nam Kinh Tỉnh Bình Định Trường TH & THCS Hà Huy Tập

23 Nguyễn Minh Quân 09/10/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

24 Đàm Văn Quyền 16/12/2010 Nam Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

25 Lê Thị Thanh Tâm 22/04/2010 Nữ Kinh Bv đa khoa Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

26 Hoàng Đức Thắng 23/02/2010 Nam Tày Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

27 Hồ Thị Phương Thảo 15/07/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

28 Võ Thị Thanh Thảo 27/07/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đồng Nai Trường TH & THCS Hà Huy Tập

29 Lê Công Thiện 31/07/2009 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

30 Trần Thị Kim Thủy 10/02/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

31 Hà Ngọc Tiên 07/08/2009 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum Trường THCS Ama Trang Lơng

32 Nguyễn Thị Ngọc Tín 02/01/2010 Nữ Kinh Thăng Bình - Quảng Nam Trường THCS Trần Phú

33 Hoàng Nguyễn Bảo Trâm 02/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

34 Hoàng Nữ Quỳnh Trâm 18/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

35 Đinh Hoàng Bảo Trân 10/10/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

36 Nông Thị Thanh Trúc 13/01/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

37 Trần Mai Anh Trung 30/03/2010 Nam Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

38 Hoàng Thị Thu Uyên 25/10/2010 Nữ Nùng Krông Năng - Đăk Lăk Trường THCS Hoàng Văn Thụ

39 Nguyễn Thị Tường Vi 22/09/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

40 Trần Thị Yến Vy 10/09/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

41 Hoàng Võ Thiên Ý 24/02/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

Danh sách này có 41 học sinh

SỞ GD-ĐT ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN HUỆ (DANH SÁCH DỰ KIẾN)

Tin, Địa, GDKTPL, CNNN



LỚP: 10A10 GVCN:

Môn tự chọn: Môn chuyên đề: Toán, Văn, Địa

STT Họ và đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Trường THCS

1 Nguyễn Hồ Đức Anh 24/08/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

2 Nguyễn Kiều Anh 03/03/2010 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

3 Trương Thị Quỳnh Anh 14/05/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

4 Triệu Nhật Băng Băng 02/07/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

5 Ngân Thị Diệu Châu 26/04/2010 Nữ Mường Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

6 Nguyễn Thị Hoàng Châu 02/07/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

7 Nguyễn Văn Chiến 09/03/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

8 Võ Thị Diệu 26/06/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

9 Nguyễn Đức Trung Dũng 15/07/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

10 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/10/2010 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

11 Hồ Thị Ngọc Hà 31/08/2010 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

12 Phan Thị Nguyệt Hằng 30/05/2010 Nữ Kinh Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

13 Nguyễn Đình Huy Hoàng 22/12/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

14 Nguyễn Anh Gia Hưng 29/01/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

15 Bùi Thị Khánh Linh 17/07/2010 Nữ Kinh Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

16 Nguyễn Hữu Long 08/03/2010 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh - Buôn Ma Thột Trường THCS Trần Phú

17 Nguyễn Thị Khánh Ly 04/04/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

18 Nguyễn Trần Khánh Ly 25/01/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

19 Hoàng Thành Mưu 23/10/2010 Nam Nùng Bênh viện đa khoa Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

20 Chu Thị Trà My 12/07/2010 Nữ Kinh Trạm y tế xã Đliê Ya-Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

21 Nguyễn Thảo My 11/09/2010 Nữ Kinh TP Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu Trường THCS Trần Phú

22 Hà Lữ An Na 10/02/2010 Nữ Thái Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

23 Phan Thị Nguyệt Nga 30/05/2010 Nữ Kinh Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

24 Linh Thúy Ngân 12/12/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

25 Lê Trần Lâm Như 02/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

26 Hoàng Thiên Khải Phong 01/02/2010 Nam Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

27 Võ Thị Phương 29/07/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

28 Lê Vinh Quang 16/10/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

29 Hà Hoàng Lệ Quyên 25/04/2010 Nữ Tày Krông Năng - Đăk Lăk Trường THCS Nguyễn Du

30 Hoàng Đức Sang 29/07/2010 Nam Kinh Nghi Xuân - Hà Tĩnh Trường THCS Nguyễn Du

31 Trần Khắc Thành 31/10/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

32 Nguyễn Thị Thảo 24/03/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

33 Phạm Thế Thiện 02/08/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

34 Nguyễn Thị Thùy Trâm 09/01/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

35 Phạm Thị Thùy Trang 28/05/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đăk Lăk Trường THCS Trần Phú

36 Nông Tân Văn 01/04/2010 Nam Nùng Krông Năng, Đắk Lắk Trường PT DTNT THCS Krông Năng

37 Nguyễn Đại Vĩ 04/11/2010 Nam Kinh Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

38 Nguyễn Văn Việt 13/08/2009 Nam Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

39 Phạm Thị Thảo Vy 31/08/2010 Nữ Thái Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

40 Võ Thị Tường Vy 12/05/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

41 Nguyễn Thị Như Ý 02/01/2010 Nữ Kinh Xã Ea Tóh - Krông Năng - Đăk Lăk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

Danh sách này có 41 học sinh

SỞ GD-ĐT ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN HUỆ (DANH SÁCH DỰ KIẾN)

Tin, Địa, GDKTPL, CNNN



LỚP: 10A11 GVCN:

Môn tự chọn: Môn chuyên đề: Toán, Văn, Địa

STT Họ và đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Trường THCS

1 Bùi Nguyễn Ngọc Anh 16/11/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

2 Nguyễn Hoàng Anh 01/10/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

3 Nguyễn Văn Thành Chung 09/02/2010 Nam Kinh Cẩm Xuyên - Hà Tỉnh Trường THCS Trần Phú

4 Ngô Thế Dân 10/01/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đăk Lăk Trường THCS Trần Phú

5 Ngụy Như Danh 08/07/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

6 Nguyễn Hữu Đạt 22/12/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

7 Võ Thành Đạt 04/05/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

8 Hoàng Thị Ngọc Diệp 12/02/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

9 Lê Hồng Đức 17/07/2010 Nam Kinh Quảng Trạch - Quảng Bình Trường THCS Nguyễn Du

10 Trần Thị Hiền 22/10/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

11 Nguyễn Hoàng Hiệp 07/10/2010 Nam Kinh Tỉnh Sơn La Trường TH & THCS Hà Huy Tập

12 Phạm Huy Hoàng 06/05/2010 Nam Kinh Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

13 Phùng Đình Hoàng 03/10/2010 Nam Kinh Nhà bảo sanh cát tường TX Buôn Hồ Trường THCS Trần Phú

14 Cao Đại Huy 18/03/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Trần Phú

15 Tô Gia Huy 01/09/2010 Nam Kinh Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh Trường THCS Nguyễn Du

16 Trần Thị Khánh Huyền 22/06/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

17 Hoàng Linh 26/12/2010 Nữ Nùng Krông Năng - Đăk Lăk Trường THCS Trần Phú

18 Hoàng Văn Mạnh 24/09/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

19 Nguyễn Thị Trà My 21/07/2010 Nữ Kinh Diễn Châu, Nghệ An Trường THCS Ama Trang Lơng

20 Phạm Thị Trà My 27/02/2010 Nữ Kinh Bệnh viện đâ khoa huyện Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

21 Phan Trần Vi Na 14/08/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

22 Bùi Tá Nam 19/09/2010 Nam Kinh Buôn Hồ, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

23 Nguyễn Thị Hải Ngọc 26/02/2010 Nữ Kinh Nghi Xuân, Hà Tĩnh Trường THCS Ama Trang Lơng

24 Nguyễn Thị Mai Ngọc 22/01/2010 Nữ Kinh Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

25 Nông Đình Nguyên 25/02/2010 Nam Nùng Bệnh viện Huyện Kông Năng, Tỉnh Đắk Lăk Trường THCS Ama Trang Lơng

26 Dương Lâm Như 07/05/2010 Nữ Kinh Pleiku - Gia Lai Trường THCS Nguyễn Du

27 Bạch Thị Diễm Quỳnh 20/02/2010 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

28 Nguyễn Trần Văn Thành 16/11/2010 Nam Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

29 Đàm Thị Thu Thảo 24/07/2010 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

30 Lưu Đình Thực 08/09/2010 Nam Tày Buôn Hồ - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

31 Ma Thị Thúy Tiềm 08/11/2010 Nữ Tày Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

32 Nguyễn Đắc Toàn 04/09/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

33 Phạm Thị Bích Trâm 30/05/2010 Nữ Kinh Krông Năng, Đắk Lắk Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai

34 Đỗ Thị Ánh Trang 24/05/2010 Nữ Kinh Bệnh viên Thiện Hạnh - Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

35 Lục Phạm Bảo Trúc 12/09/2010 Nữ Thái Krông Năng, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

36 Trần Duy Trường 23/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH & THCS Hà Huy Tập

37 Phạm Ngọc Tú 24/09/2010 Nam Kinh Bệnh viện Đa Khoa TX Buôn Hồ, Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

38 Trần Anh Tuấn 29/05/2010 Nam Kinh Buôn Ma Thuột- ĐắkLắk Trường THCS Trần Phú

39 Hoàng Long Uy 14/09/2010 Nam Nùng Bệnh viện đa khoa Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk Trường THCS Ama Trang Lơng

40 Đinh Thị Hà Vy 05/11/2010 Nữ Kinh Krông Năng- Đắc Lắc Trường THCS Trần Phú

41 Phạm Thị Yến Vy 18/01/2010 Nữ Kinh Krông Năng - Đắk Lắk Trường THCS Nguyễn Du

Danh sách này có 41 học sinh

Tin, Địa, GDKTPL, CNNN
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TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN HUỆ (DANH SÁCH DỰ KIẾN)


